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Môn: Toán lớp 8        


                 Ngày kiểm tra: 28/12/2022         

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)        
Câu 1 (2,5 điểm):(
a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = 2(x – 3) + 5x(x – 3)
b) Tính và rút gọn: B = 
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– 2) 
c) Tìm x biết: 4x2 + 28x – 3(x + 7) = 0
Câu 2 (1 điểm): Ông An dự tính lát gạch ở sân vườn nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 60cm. Sân hình chữ nhật có chiều rộng là 3,6m và chiều dài là 7,1m. Hỏi ông An cần chuẩn bị tối thiểu bao nhiêu tiền để mua gạch, biết giá tiền mỗi viên gạch là 65 000 đồng?

Câu 3 (1 điểm): Học sinh lớp 9A1 sau khi kết thúc kiểm tra giữa kỳ gồm bốn loại: Giỏi, Khá, Trung bình và Yếu. Có 9 học sinh đạt loại Giỏi và chiếm 
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 số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá chiếm 40% số học sinh cả lớp, số học sinh Trung bình chiếm 
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 số học sinh cả lớp. Tính số học sinh Khá, Trung bình và Yếu?
Câu 4 (1 điểm): Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h, cùng lúc đó ô tô thứ 2 đi từ B về A với vận tốc bằng 
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 vận tốc ô tô thứ 1, sau 3 giờ thì 2 ô tô gặp nhau. Tính quãng đường AB?

Câu 5 (1 điểm): Khi thiết kế một cái thang gấp, để đảm bảo an toàn người thợ đã làm thêm một thanh ngang để giữ cố định ở chính giữa hai bên thang (như hình vẽ bên) sao cho hai chân thang rộng một khoảng là 80cm. Hỏi người thợ đã làm thanh ngang đó dài bao nhiêu cm? 
Câu 6 (3,5 điểm):(Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Kẻ HE 
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a) a) Chứng minh: tứ giác AEHD là hình chữ nhật.

  c) O là giao điểm của AH và DE. Gọi I là trung điểm của OA, qua I vẽ đường thẳng xy cắt hai cạnh AD và AE (xy không vuông góc với OA). Gọi M, N, P, Q lần lượt là hình chiếu của E, D, A, O trên xy. Chứng minh Q là trung điểm của MN.

 c) Chứng minh: 
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	Câu 1
	a) A = 2(x – 3) + 5x(x – 3)
= (x – 3)(2 + 5x)
b) B = 
[image: image11.wmf]2

x4

x2x2

-

++


= 
[image: image12.wmf](

)

(

)

2

x

x22

x4

x2

x2x2

+

-

-

==-

++


c)  4x2 + 28x – 3(x + 7) = 0
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  4x(x + 7) – 3(x + 7) = 0    
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  (x + 7)(4x – 3) = 0

 Suy ra: x = –3 hay x = 
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	Câu 2
	Diện tích cái sân: 3,6 . 7,1 = 25,56 (m2)
Diện tích viên gạch: 0,6 . 0,6 = 0,36 (m2) (60cm = 0,6m)
Số lượng viên gạch dùng để lát hết cái sân: 25,56 : 0,36 = 71 (viên)
Số tiền gạch để lát hết sân: 71 . 65 000 = 4 615 000 (đồng)
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	Câu 3
	Tổng số học sinh lớp 9A1 là: 9 . 5 = 45 (học sinh)
Số học sinh Khá: 45 . 40% = 18 (học sinh)

Số học sinh Trung bình: 45 . 
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 = 15 (học sinh)

Số học sinh Yếu: 45 – 18 – 15 – 9 = 3 (học sinh)
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	Câu 4
	Vận tốc ô tô thứ 2 là: 
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 . 60 = 40 (km/h)
Quãng đường AB dài là: 60 . 3 + 40 . 3 = 300 (km/h)
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	Câu 5
	Do thanh ngang ở chính giữa hai bên thang nên thanh ngang sẽ là đường trung bình của tam giác tạo bởi 2 cạnh thang và nền.

Độ dài thanh ngang của thang đó là: 80 : 2 = 40 (cm)
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	Câu 6
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a) Chứng minh: tứ giác AEHD là hình chữ nhật.
Ta có: 
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 (tam giác ABC vuông tại A)
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Nên tứ giác BMNC là hình chữ nhật. 

b) Chứng minh Q là trung điểm của MN.
Ta có: ME // ND (cùng vuông góc với xy)

Suy ra, tứ giác MNDE là hình thang vuông.
Mà O là trung điểm của DE (BMNC là hình chữ nhật)

Và ME // QO // ND (cùng vuông góc với xy)

Nên Q là trung điểm của MN.
c) Chứng minh: 
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Ta có: OQ là đường trung bình của hình thang vuông MNDE (cmt)
Suy ra 
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Mà OQ = AP (
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vuông IAP =
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          Người ra đề





 DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
       Trần Huệ Mẫn





          Trần Minh Kha
ĐỀ CHÍNH THỨC
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